Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về gói thầu:
   a) Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2025.
b) Giá gói thầu: 997.710.000 đồng (Chín trăm chín mươi bảy triệu, bảy trăm mười ngàn đồng).
c) Nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh năm 2025.
d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua mạng và một giai đoạn một túi hồ sơ.
đ) Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày, tính từ ngày phát hành hồ sơ mời thầu đến khi có kết quả lựa chọn nhà thầu.
e) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025.
g) Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
h) Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
a. Yêu cầu chung:
- Đảm bảo tất cả các loại máy mới 100%, năm sản xuất từ 2025 trở về sau.
- Cung cấp đúng và đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của E- HSMT.
- Cung cấp đầy đủ hồ sơ về quản lý chất lượng trang thiết bị y tế.
- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ truy xuất nguồn gốc, xuất xứ và bảo hành trang thiết bị y tế của 100% hàng hóa dự thầu. Cụ thể: phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ của thiết bị, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm và các tài liệu kèm theo để chứng minh tính hợp lệ của sản phẩm dự thầu. 
- Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh tính phù hợp (đáp ứng) của hàng hóa được quy định tại bảng Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết.
- Các yêu cầu khác: toàn bộ chi phí liên quan đến việc cung cấp và lắp đặt thiết bị và dịch vụ sau bán hàng do nhà thầu chi trả.
b. Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết: 
(Đính kèm Danh mục chi tiết Gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2025)


	DANH MỤC GÓI THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2025

	Stt
	Tên thiết bị 
	Cấu hình thông số kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng
	Yêu cầu cung cấp tài liệu chứng minh

	1
	Máy siêu âm điều trị 
	Thông tin chung:
	Máy
	01
	 

	 
	 
	Thiết bị mới 100%
	 
	 
	Nhà thầu cung cấp đầy đủ các tài liệu như sau:
1. Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu các Mục E. CDNT:  10.8.

2. Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT: Mục 3.
 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

3. Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

	 
	 
	Năm sản xuất: 2025 trở về sau
	 
	 
	

	 
	 
	 Cấu hình:
	 
	 
	

	 
	 
	- Máy chính: 01 Chiếc
	 
	 
	

	 
	 
	- Dây  nguồn: 01 Cái
	 
	 
	

	 
	 
	- Tay đỡ đầu phát tích hợp nam châm giữ: 01 Cái
	 
	 
	

	 
	 
	- Đầu phát siêu âm đa tần 1/3 MHz 5cm2: 01 Cái
	 
	 
	

	 
	 
	- Gói phần mềm ngôn ngữ Tiếng Việt: 01 Bộ
	 
	 
	

	 
	 
	- Lọ gel 260 gr: 01 Lọ
	 
	 
	

	 
	 
	- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 Bộ
	 
	 
	

	 
	 
	Thông số kỹ thuật:
	 
	 
	

	 
	 
	- Tần số phát cho đầu siêu âm là 1 và 3MHz
	 
	 
	

	 
	 
	- Đầu ra liên tục với công suất tối đa là 3W/cm2
	 
	 
	

	 
	 
	- Đầu ra xung với công suất tối đa là 3W/cm2
	 
	 
	

	 
	 
	- Màn hình màu cảm ứng điện dung 7 inch
	 
	 
	

	 
	 
	- Thư viện lớn gồm các chương trình đã cài đặt sẵn cho các bệnh thường gặp
	 
	 
	

	 
	 
	- Chương trình tự do cho phép người sử dụng đặt
	 
	 
	

	 
	 
	các thông số
	 
	 
	

	 
	 
	- Khả năng lưu trữ các chương trình/thông số điều trị do người sử dụng đặt
	 
	 
	

	 
	 
	- Cảnh báo không tiếp xúc bằng cả âm thanh và hình ảnh
	 
	 
	

	 
	 
	- Thời gian điều trị thực nghĩa là đồng hồ bấm giờ sẽ dừng đề phòng sự tiếp xúc  không tốt với da
	 
	 
	 

	 
	 
	- Khả năng tích hợp nhiều loại đầu phát siêu âm khác nhau
	 
	 
	 

	 
	 
	- Cơ sở dữ liệu bệnh nhân.
	 
	 
	 

	 
	 
	- Khả năng tạo, lưu các chương trình và chuỗi chương trình.
	 
	 
	 

	 
	 
	- Nguồn cấp: 115-230V
	 
	 
	 

	 
	 
	- Tần số sử dụng: 1MHz/3MHz
	 
	 
	 

	 
	 
	- Tần số xung: 100 Hz với chu kỳ từ 10% đến 100%, 10% mỗi bước chỉnh
	 
	 
	 

	 
	 
	- Các chế độ đầu ra: xung và liên tục
	 
	 
	 

	 
	 
	- Cường độ: 0-3W/cm2 chế độ liên tục
	 
	 
	 

	 
	 
	                   0-3W/cm2 chế độ xung
	 
	 
	 

	 
	 
	- Công suất đầu phát:
	 
	 
	 

	 
	 
	1MHz/3MHz, 1 cm2( lựa chọn thêm)
	 
	 
	 

	 
	 
	1MHz/3MHz, 5 cm2( tiêu chuẩn)
	 
	 
	 

	 
	 
	- Với cảnh báo không tiếp xúc, thích hợp cho việc điệu trị dưới nước
	 
	 
	 

	 
	 
	- Thời gian: 0 – 30 phút
	 
	 
	 

	 
	 
	- Trọng lượng: 2 kg
	 
	 
	 

	 
	 
	- Kích thước: 22 x 22 x 12,5 cm
	 
	 
	 

	 
	 
	- Năng lượng đầu vào: 45VA
	 
	 
	 

	 
	 
	- Mức độ an toàn: Class I-BF type
	 
	 
	 

	2
	Máy điện xung điều trị
	Thông tin chung:
	Máy
	01
	 

	 
	 
	Thiết bị mới 100%
	 
	 
	 

	 
	 
	Năm sản xuất: 2025 trở về sau
	 
	 
	 

	 
	 
	Cấu hình:
	 
	 
	 

	 
	 
	- Máy chính: 01 cái
	 
	 
	 

	 
	 
	- Dây nguồn: 01 cái
	 
	 
	 

	 
	 
	- Adapter: 01 cái
	 
	 
	 

	 
	 
	- Cáp điện cực đơn AC (2.5m/2 chiếc)
	 
	 
	 

	 
	 
	- Cáp điện cực YD (2.5m/2 chiếc)
	 
	 
	 

	 
	 
	- Ống xoắn chống gãy bảo vệ dây điện cực: 10 chiếc
	 
	 
	 

	 
	 
	- Tấm cách điện: 1 chiếc
	 
	 
	 

	 
	 
	- Dụng cụ test năng lượng đầu ra: 1 cái
	 
	 
	 

	 
	 
	- Dây cuốn giữ điện cực cỡ L 120cm: 1 chiếc
	 
	 
	 

	 
	 
	- Dây cuốn giữ điện cực cỡ M 80cm: 1 chiếc
	 
	 
	 

	 
	 
	- Dây cuốn giữ điện cực cỡ XS 30cm: 4 chiếc
	 
	 
	 

	 
	 
	- Bọc điện cực AC: 4 chiếc
	 
	 
	 

	 
	 
	- Bọc điện cực YD: 8 chiếc
	 
	 
	 

	 
	 
	- Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
	 
	 
	 

	 
	 
	Thông số kỹ thuật:
	 
	 
	 

	 
	 
	- Kích thước: Khoảng 300x110x280 mm (Rộng x cao x sâu)
	 
	 
	 

	 
	 
	- Hiệu điện thế: 100-240V~
	 
	 
	 

	 
	 
	- Tần số định mức: 50-60Hz
	 
	 
	 

	 
	 
	- Công suất tiêu thụ: 50Va
	 
	 
	 

	 
	 
	- Trọng lượng: khoảng 2.2kg ( máy chính)
	 
	 
	 

	 
	 
	- Thời gian điều trị: cài đặt bằng tay từ 1-99 phút
	 
	 
	 

	 
	 
	- Hiệu điện thế đầu ra: -5500±500V
	 
	 
	 

	3
	Máy giao thoa
	Thông tin chung:
	Máy
	01
	 

	 
	 
	Thiết bị mới 100%
	 
	 
	 

	 
	 
	Năm sản xuất: 2025 trở về sau
	 
	 
	 

	 
	 
	 Cấu hình:
	 
	 
	 

	 
	 
	- Máy chính: 01 Chiếc
	 
	 
	 

	 
	 
	- Dây  nguồn: 01 Cái
	 
	 
	 

	 
	 
	- Cáp kích thích điện: 02 Cái
	 
	 
	 

	 
	 
	- Điện cực 60X40 mm: 04 Cái
	 
	 
	 

	 
	 
	- Điện cực  60X60 mm: 02 Cái
	 
	 
	 

	 
	 
	- Điện cực 60X120 mm: 02 Cái
	 
	 
	 

	 
	 
	- Miếng đệm lót điện cực 60x40mm: 04 Cái
	 
	 
	 

	 
	 
	- Miếng đệm lót điện cực 60x60mm:  02 Cái
	 
	 
	 

	 
	 
	- Miếng đệm lót điện cực 60x120mm:  02 Cái
	 
	 
	 

	 
	 
	- Dây co giãn 50 cm: 02 Cái
	 
	 
	 

	 
	 
	- Dây co giãn 100 cm: 02 Cái
	 
	 
	 

	 
	 
	- Cáp phân chia màu đen: 01 Cái
	 
	 
	 

	 
	 
	- Cáp phân chia màu đỏ: 01 Cái
	 
	 
	 

	 
	 
	- Cáp cắm 2mm màu đen: 01 Cái
	 
	 
	 

	 
	 
	- Cáp cắm 2mm màu đỏ: 01 Cái
	 
	 
	 

	 
	 
	Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt:  01 Bộ
	 
	 
	 

	 
	 
	Thông số kỹ thuật:
	 
	 
	 

	 
	 
	- Đầu ra : Hai kênh độc lập điều chỉnh riêng biệt các thông số và cường độ dòng điện trên mỗi kênh.
	 
	 
	 

	 
	 
	- 20 loại dòng điện/ dạng sóng điều trị ứng dụng trong phục hồi chức năng và
	 
	 
	 

	 
	 
	điều trị đau.
	 
	 
	 

	 
	 
	- Khả năng tạo mới và lưu các chương trình và chuỗi chương trình do người dùng tạo ra.
	 
	 
	 

	 
	 
	- Khả năng gọi ngay lập tức chương trình người dùng thiết lập qua mục chọn
	 
	 
	 

	 
	 
	Favourites.
	 
	 
	 

	 
	 
	- Dữ liệu bệnh nhân lưu trữ cùng lịch sử điều trị.
	 
	 
	 

	 
	 
	- Đánh giá mức độ đau cho mỗi bản lưu của bệnh nhân từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc điều trị.
	 
	 
	 

	 
	 
	Nguồn cấp: 115 - 230 V, 50 - 60 Hz
	 
	 
	 

	 
	 
	Công suất tiêu thụ: 60VA
	 
	 
	 

	 
	 
	- Trọng lượng: 3.8 kg
	 
	 
	 

	 
	 
	- Kích thước (LxWxH): 27x32.8x23cm
	 
	 
	 

	4
	Máy châm cứu
	Thông tin chung:
	Máy
	10
	 

	 
	 
	Thiết bị mới 100%
	 
	 
	 

	 
	 
	Năm sản xuất: 2025 trở về sau
	 
	 
	 

	 
	 
	 Cấu hình:
	 
	 
	 

	 
	 
	- Máy chính: 01 cái;
	 
	 
	 

	 
	 
	- Cáp nguồn: 01 cái
	 
	 
	 

	 
	 
	  Cáp đầu ra: 6 cái
	 
	 
	 

	 
	 
	- Điện cực dán: 2 cái
	 
	 
	 

	 
	 
	- Bút dò huyệt: 01 cái
	 
	 
	 

	 
	 
	Thông số kỹ thuật:
	 
	 
	 

	 
	 
	- Phụ trợ dò tìm huyệt trên cơ thể người
	 
	 
	 

	 
	 
	- Có 5 dạng xung (ứng với các công dụng trị liệu khác nhau) để lựa chọn:
	 
	 
	 

	 
	 
	Sóng liên tục, Sóng không liên tục, Sóng nén, Sóng dao động lên xuống, Sóng tắt mở.
	 
	 
	 

	 
	 
	- Tần số xung điện dao động từ 1,2Hz - 55Hz và bề rộng của bước sóng từ 0,6ms - - -
	 
	 
	 

	 
	 
	Nguồn cung cấp 1 pha 220V / 50Hz hoặc pin 9V
	 
	 
	 

	 
	 
	- Nguồn đầu vào: ít hơn 20 VA.
	 
	 
	 

	 
	 
	- 6 kênh đầu ra, kích thích 12 điểm cùng 1 lúc
	 
	 
	 

	 
	 
	- Điều chỉnh cường độ xung
	 
	 
	 

	 
	 
	- Chức năng hẹn giờ: Từ 0~60 phút+ 10%
	 
	 
	 

	 
	 
	- Kích thước: 220 x 170 x 75 mm;
	 
	 
	 

	5
	Máy châm cứu
không dùng kim
	Thông tin chung
	Máy
	02
	 

	 
	 
	- Thiết bị mới 100%
	 
	 
	 

	 
	 
	- Năm sản xuất: 2025 trở về sau
	 
	 
	 

	 
	 
	 Cấu hình:
	 
	 
	 

	 
	 
	Máy chính: 01
	 
	 
	 

	 
	 
	Cặp giác hút chân không: 08
	 
	 
	 

	 
	 
	Dây nguồn: 01
	 
	 
	 

	 
	 
	Hướng dẫn sử dụng: 01
	 
	 
	 

	 
	 
	Thông số kỹ thuật:
	 
	 
	 

	 
	 
	-  Nguồn vào: 220VAC 50/ 60Hz
	 
	 
	 

	 
	 
	-  Công suất nguồn tiêu thụ tối đa: 50W
	 
	 
	 

	 
	 
	-  Kích thước: 40.5cm × 30.9cm × 12.7cm
	 
	 
	 

	 
	 
	-  Trọng lượng: 7 Kg
	 
	 
	 

	 
	 
	-  Tần số đầu ra: 3 ~ 160 Hz
	 
	 
	 

	 
	 
	-  Cường độ dòng tối đa: 39 mA RMS
	 
	 
	 

	 
	 
	-  Độ rộng xung: 50 µs
	 
	 
	 

	 
	 
	-  Chế độ điều trị: hỗn hợp, ngắt quãng và liên tục
	 
	 
	 

	 
	 
	-  Thời gian điều trị: tối đa 60 phút
	 
	 
	 

	 
	 
	-  Áp lực hút tối đa: 230mm/Hg
	 
	 
	 

	 
	 
	-  04 màn hình Led hiển thị thời gian và tần số
	 
	 
	 

	 
	 
	-  08 cửa sổ hiện thị năng lượng đầu ra
	 
	 
	 

	6
	Máy hiệu ứng nhiệt
	Thông tin chung
	Máy
	14
	 

	 
	 
	Thiết bị mới 100%
	 
	 
	 

	 
	 
	Năm sản xuất: 2025 trở về sau
	 
	 
	 

	 
	 
	 Cấu hình:
	 
	 
	 

	 
	 
	Máy chính: 01
	 
	 
	 

	 
	 
	Bộ đai bó: 02
	 
	 
	 

	 
	 
	Bộ điện cực xung: 02
	 
	 
	 

	 
	 
	Dép xung: 01 đôi
	 
	 
	 

	 
	 
	Gói thuốc bó: 02
	 
	 
	 

	 
	 
	Thông số kỹ thuật:
	 
	 
	 

	 
	 
	Kích thước: (240 x 160 x 84,2) mm
	 
	 
	 

	 
	 
	Trọng lượng 1 bộ máy: 3,7kg 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tạo nhiệt; Có 2 cổng ra nhiệt: A và B dùng phối hợp bột thảo dược
	 
	 
	 

	 
	 
	Có 2 cổng ra, cổng A & cổng B 
	 
	 
	 

	 
	 
	Nguồn: 220VAC; 50/ 60Hz
	 
	 
	 

	 
	 
	Điện áp đầu vào: 35VAC – 38VAC 
	 
	 
	 

	 
	 
	Điện áp đầu ra: Chia 3 mức nhiệt độ 3 mức tương ứng 
	 
	 
	 

	 
	 
	+ Mức 1: Từ 50oC → 60oC 
	 
	 
	 

	 
	 
	+ Mức 2: Từ 61oC → 70oC
	 
	 
	 

	 
	 
	 + Mức 3: Từ 71oC → 75oC
	 
	 
	 

	 
	 
	 - Tạo xung: Có 2 cổng ra xung: X 1 và X 2: là dòng TENS tần số 
	 
	 
	 

	 
	 
	từ 0 đến 1000 Hz. Có 2 Cổng ra xung: xung 1 và xung 2
	 
	 
	 

	 
	 
	Điện áp đầu vào: 35VAC – 38VAC 
	 
	 
	 

	 
	 
	Điều chỉnh cường độ xung bằng biến trở tuyến tính: từ 18VDC đến 100 VDC
	 
	 
	 

	 
	 
	+ Cổng Xung 1: Dạng xung đơn cực có 6 dạng xung 
	 
	 
	 

	 
	 
	+ Cổng Xung 2: Dạng xung lưỡng cực, có 8 dạng xung
	 
	 
	 

	
	Tổng cộng: 06 khoản




[bookmark: _Toc106063071][bookmark: _Toc106063330] 1.3. Các yêu cầu khác: Phương thức thanh toán

   - Tạm ứng 50% giá trị hợp đồng: 07 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
   - Thanh toán 50% còn lại: trong vòng 15 ngày, kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu trang thiết bị và có đầy đủ, đúng hóa đơn chứng từ thanh toán theo qui định.
- Các yêu cầu khác về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về phương thức thanh toán, yêu cầu về cung cấp tài chính (nếu có), yêu cầu về dịch vụ liên quan như lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu, bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ… (nếu có). Các yêu cầu này phải được nêu chi tiết để nhà thầu chuẩn bị E-HSDT. 
[bookmark: _Hlk163719293]- Đấu thầu bền vững: có thể đưa ra yêu cầu về hàng hóa thân thiện môi trường, xã hội, sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận nhãn sinh thái, nhãn năng lượng và tương đương (nếu có) như: tiết kiệm năng lượng hoặc tiết kiệm nước khi sử dụng, khí thải ít độc hại, không có chất độc hại, phá hủy môi trường; hàng hóa sản xuất không vi phạm trách nhiệm xã hội hoặc từ nguồn nguyên liệu bền vững, hữu cơ, vật liệu tái chế; sử dụng vật liệu xanh để đóng gói hàng hóa; tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, sử dụng container có thể tái sử dụng để vận chuyển hàng hóa; mức độ xả thải, rác thải, ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tác động môi trường và cộng đồng xung quanh; cam kết thu hồi hoặc tái chế khi hàng hóa hết sử dụng...
- Tùy theo từng gói thầu có thể yêu cầu nhà thầu chào phương án thay thế ngoài phương án chính theo yêu cầu của E-HSMT, trong đó cần quy định rõ phương án thay thế của nhà thầu chỉ được xem xét trong quá trình đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng khi nhà thầu được đề xuất trúng thầu theo phương án chính hoặc quy định trong trường hợp kết quả đánh giá các E-HSDT theo phương án chính không có nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì mới xem xét phương án thay thế của các nhà thầu.  
